
 
 
TỔNG KHO NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ MIẾN BẮC 

Hotline: 078.8228.525 | 078.8228.625 | 078.8228.925 
Email: lienhe@vuaphache.net | vuaphache.net@gmail.com 
Website: https://vuaphache.net | https://kingdrink.vn 
Shopee: https://shopee.vn/vuaphachenet 
Địa chỉ: số 77 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Thông tin thanh toán: MB Bank – Tran Thi Kim Thoa – 0335382362 

 
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

*Hình thức giao hàng ghép đơn tiết kiệm 4H chỉ có từ 8:00 – 16:00 cho đơn hàng <10kg (1 kiện) & không áp dụng SHIP – COD. 

Khách hàng lựa chọn hình thức giao hàng này vui lòng chuyển khoản thanh toán trước khi tài xế lấy hàng giao đi. 

 

QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (Chiết khấu trên đơn giá thùng nếu có) 

Lịch sử mua hàng đạt 50.000.000 VNĐ. Chiết khấu 5% giá trị 01 lần mua kế tiếp (lặp lại không giới hạn). 

Lịch sử mua hàng đạt 300.000.000 VNĐ. Chiết khấu 5% giá trị tất cả các đơn hàng kế tiếp. 

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU (Chiết khấu trên đơn giá thùng nếu có) 

Đơn hàng có giá trị từ 10.000.000 VNĐ. 

Chiết khấu 5% giá trị đơn hàng. 
Đơn hàng chỉ gồm 01 mã hàng giá trị từ 5.000.000 VNĐ. 

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG | GIỜ LÀM VIỆC: 8:00 – 12:00 & 13:30 – 17:30 TỪ THỨ 2 – THỨ 7  

Mua hàng trực tiếp hoặc book ship qua lấy hàng. 
(Vui lòng thanh toán trước & đọc mã đơn để lấy hàng). 

Chiết khấu 5% giá trị đơn hàng. 

Địa chỉ nhận hàng trong bán kính 2km. Miễn phí giao hàng. 

Địa chỉ nhận hàng ngoài bán kính 2km. 

Hỗ trợ tối đa -40.000 VNĐ phí giao hàng với đơn hàng có giá trị từ 
2.000.000 VNĐ (Phí tính theo đơn vị vận chuyển). 
 
Miễn phí giao hàng với đơn hàng có giá trị từ 3.500.000 VNĐ. 

Địa chỉ nhận hàng ngoại thành Hà Nội. 

Hỗ trợ -80% (tối đa -150.000 VNĐ) phí giao hàng với đơn hàng có 
giá trị từ 3.500.000 VNĐ (Phí tính theo đơn vị vận chuyển). 
 
*Đơn hàng giao ra bến, bãi xe đi tỉnh có thể phát sinh vé vào bến – xe 
đẩy: 20.000 VNĐ. 

THỜI GIAN GIAO HÀNG | GIỜ GIAO HÀNG: 8:30 – 19:30 TỪ THỨ 2 – THỨ 7 

Đặt đơn trước 16:00. Giao hàng trong ngày. 

Đặt đơn sau 16:00. 
Giao hàng trong ngày hôm sau. 
Chuyển khoản thanh toán trước nếu cần giao trong ngày. 

Giao hàng ngay hoặc hẹn thời gian giao hàng.  
Thanh toán 100% phí giao hàng (Phí tính theo đơn vị vận chuyển). 
Không áp dụng các chính sách hỗ trợ phí vận chuyển. 

HÌNH THỨC THANH TOÁN  

Địa chỉ nhận hàng thuộc nội thành Hà Nội. Ship-Cod (Nhận hàng & thanh toán tại chỗ theo thông tin trên bill). 

Địa chỉ nhận thuộc các tỉnh, thành phố khác. Thanh toán trước 100%. 
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 Mã hàng có thể xuất VAT, Giá chưa bao gồm VAT 8% 

TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH HÌNH ẢNH GIÁ LẺ GIÁ THÙNG 

NHÓM SẢN PHẨM SYRUP – SIRO 

 SIRO MONIN 700ML - XUẤT XỨ MALAYSIA 

Syrup Monin 700ml các vị. 6 chai/thùng 

 

230.000  225.000 

SIRO TORANI 750ML - XUẤT XỨ MỸ 

Syrup Torani 750ml các vị. 12 chai/thùng 

 

205.000 200.000 

  SIRO TEISSEIRE 700ML - XUẤT XỨ PHÁP 

Syrup Teisseire 700ml các vị. 6 chai/thùng 

 

215.000 210.000 

  SIRO GIFFARD 1000ML - XUẤT XỨ PHÁP 

Syrup Giffard các vị 1000ml. 
(bạc hà trắng, bạc hà xanh, lựu) 

6 chai/thùng 

 

230.000 - 

Syrup Giffard đào 1000ml. 255.000 - 

Syrup Giffard 1000ml các vị khác. 260.000 - 

  SIRO DAVINCI 750ML – XUẤT XỨ MALAYSIA 

Siro Davinci 750ml các vị. 12 chai/thùng 

 

210.000 205.000 

  SIRO OSTERBERG 750ML – XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Siro Osterberg 750ml các vị 6 chai/thùng 

 

161.000 159.000 
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 SIRO WONDERFUL 2500ML – XUẤT XỨ ĐÀI LOAN 

Siro chanh Wonderful 1.3 kg (có tép) 

6 chai/thùng 

 

152.000 150.000 

Siro kim quất Wonderful 1.3 kg (có tép) 152.000 150.000 

Siro bưởi Wonderful 1.3 kg (có tép) 152.000 150.000 

Siro bí đao Wonderful 2.5kg  181.000 179.000 

 SIRO WINGS 2500ML – XUẤT XỨ ĐÀI LOAN 

Siro Wings 2500ml các vị. 
(đào, dâu, vải, xoài, chanh leo) 

6 can/thùng 

 

255.000 - 

Siro Wings 2500ml các vị. 
(việt quất, bạc hà, kumquat) 

277.000 - 

SIRO MAULIN – 2500ML – XUẤT XỨ ĐÀI LOAN 

Siro Maulin 2500ml các vị. 
(đào, dâu, bạc hà, kiwi, vải, táo xanh, 
chanh leo, dưa lưới) 

6 can/thùng 

 

240.000 - 

Siro Maulin 1360ml các vị. 
(vani, hạt dẻ, xoài, caramel) 

12 chai/thùng 

 

240.000 - 

Siro Maulin vị caramel sữa 1360ml. 325.000 - 

 SIRO BODUO – 2000ML – XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Siro Bodou 2000ml các vị 
(đào, dâu, chanh leo, táo xanh, việt 
quất) 

8 can/thùng 

 

149.000 147.000 

Siro Bodou bạc hà 2000ml 178.000 176.000 

Siro vị sữa nướng Boduo 2000ml 213.000 211.000 

Siro Boduo lựu đỏ 1000ml 15 chai/thùng 166.000 164.000 

Siro Boduo sữa chua Yalkul 900g 

12 chai/thùng 

172.000 170.000 

Siro Boduo Premium 750ml các vị 
(đào, dâu, vải, cốm, mâm xôi) 

 

134.000 132.000 

Siro Boduo Premium 750ml các vị 
(bưởi hồng, nho tím) 

140.000 138.000 

https://vuaphache.net/
tel:0788228525
tel:0788228625
tel:0788228925
mailto:lienhe@vuaphache.net
mailto:vuaphache.net@gmail.com
https://vuaphache.net/
https://kingdrink.vn/
https://shopee.vn/vuaphachenet
https://goo.gl/maps/te6oVXyScGjNYAa88
https://vuaphache.net/gioi-thieu/
https://vuaphache.net/syrup-monin/
https://vuaphache.net/syrup-torani/
https://vuaphache.net/syrup-teisseire/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/maulin/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/boduo/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/wonderful/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/wings/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/gia-thinh-phat/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/neicha/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/golden-farm/
https://vuaphache.net/binh-shaker-nhua-700ml/
https://vuaphache.net/siro-chanh-wonderful/
https://vuaphache.net/siro-kim-quat-wonderful/
https://kingdrink.vn/siro-buoi-hong-wonderful/
https://vuaphache.net/siro-bi-dao-wonderful/
https://kingdrink.vn/siro-wings/
https://kingdrink.vn/siro-wings/
https://kingdrink.vn/siro-maulin/
https://kingdrink.vn/siro-maulin/
https://kingdrink.vn/maulin-hokkaido-syrup/
https://kingdrink.vn/siro-boduo/
https://kingdrink.vn/boduo-mint-syrup/
https://kingdrink.vn/siro-sua-nuong-boduo/
https://kingdrink.vn/siro-boduo-luu/
https://kingdrink.vn/siro-boduo-sua-chua-yalkul/
https://kingdrink.vn/siro-boduo/
https://kingdrink.vn/siro-boduo/


 
 
TỔNG KHO NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ MIẾN BẮC 

Hotline: 078.8228.525 | 078.8228.625 | 078.8228.925 
Email: lienhe@vuaphache.net | vuaphache.net@gmail.com 
Website: https://vuaphache.net | https://kingdrink.vn 
Shopee: https://shopee.vn/vuaphachenet 
Địa chỉ: số 77 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Thông tin thanh toán: MB Bank – Tran Thi Kim Thoa – 0335382362 

 
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 SIRO GOLDEN FARM – 520ML & 2000ML – XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Siro Golden Farm 520ml các vị. 12 chai/thùng 

 

56.000 54.000 

Siro Golden Farm 2000ml các vị. 4 chai/thùng 163.000 161.000 

 SIRO TRENDY 830ML – XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Siro Trendy 830ml các vị 6 chai/thùng 

 

97.000 95.000 

 SIRO DEDU – XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Siro Dedu 1kg – Lá dứa 

12 gói/thùng 

 

119.000 117.000 

Siro Dedu 1kg – Thanh mai 132.000 130.000 

Siro Dedu 1kg các vị 
(Lựu, nho) 

142.000 140.000 

Siro Dedu 2.5kg - Đào 

12 chai/thùng 
166.000 164.000 

Siro Dedu 1.1kg - Yakult  148.000 146.000 

 SIRO ĐƯỜNG CÁC LOẠI 

 Siro đường đen Boduo 2kg 

6 can/thùng 

 

207.000 202.000 

 Siro đường đen Eurodeli 2.5kg. 305.000 - 

 Siro đường đen Wonderful 2.5kg 219.000 214.000 

 Siro đường đen Wings 2.5kg. 282.000 277.000 

     Siro đường đen Tipo 2.7kg 136.000 134.000 

 Siro đường đen Chanti Đài Loan 

1.3kg 
12 chai/thùng 

 

100.000 108.000 

 Siro đường đen Fengxiang 1.3kg 15 chai/thùng 81.000 79.000 

 Siro đường đen Leader 1kg 12 chai/thùng 128.000 126.000 
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CÁC LOẠI SIRO KHÁC 

 Siro/sốt nướng Koca 1kg 

15 hộp/thùng 

 

86.000 84.000 

 Siro hoa quả đặc biệt Koca 1kg 93.000 91.000 

 Đường đen phong vị Koca 1kg 86.000 84.000 

 Siro sữa nướng Dada 2.3kg 8 chai/thùng 

 

181.000 179.000 

 Siro nhiệt đới Binbaoli 1000ml 15 chai/thùng 

 

150.000 148.000 

 Nước cốt chanh QOA 700ml 12 chai/thùng 

 

83.000 81.000 

 Siro TE các vị 3kg  

(chanh xanh, chanh quất, đào, xoài…) 
8 can/thùng 

 

206.000 201.000 

NHÓM SẢN PHẨM MỨT SỆT – SINH TỐ 

 MỨT SỆT MONIN 1000ML -  XUẤT XỨ MALAYSIA 

Mứt sệt Monin 1000ml các vị 
(việt quất, phúc bồn tử) 

4 chai/thùng 

 

475.000 470.000 

Mứt sệt Monin 1000ml các vị 
(đào, vải, kiwi, táo, xoài, chuối) 

400.000 395.000 

Mứt sệt Monin 1000ml citron 650.000 645.000 

 MỨT HỖN HỢP SINH TỐ DAVINCI 1000ML -  XUẤT XỨ MALAYSIA 

Mứt sinh tố Davinci 1000ml các vị. 
(chanh dây, dâu tây, dâu rừng, xoài) 

6 chai/thùng 

 

292.000 287.000 
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Địa chỉ: số 77 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Thông tin thanh toán: MB Bank – Tran Thi Kim Thoa – 0335382362 

 
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 MỨT PHA CHẾ CHUNKY ANDROS 1000ML -  XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Mứt Chunky 1kg - Xoài 

8 gói/thùng 

 

178.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Việt quất 246.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Đào 182.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Bưởi đỏ 195.000  

Mứt Chunky 1kg - Ổi 180.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Mận 172.000 - 

Mứt Chunky 1kg – Vải & nha đam 185.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Trái mọng & atiso 219.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Quýt & hoa nhài 192.000 - 

Mứt Chunky 1kg - Vải & hoa hồng 203.000 - 

Mứt Chunky 1kg các vị khác Liên hệ - 

 MỨT PHA CHẾ GẤU LERMAO 1KG/1,2KG -  XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Mứt/Siro Lermao 1kg các vị 
(lựu, dứa, lá nếp) 

12 gói/thùng 

 

150.000 148.000 

Mứt Lermao 1kg các vị 
(chanh leo, dâu) 

129.000 127.000 

Mứt Lermao 1kg các vị 
(đào, xoài, nhiệt đới, dưa lưới) 

123.000 121.000 

Mứt Lermao 1kg các vị (quýt, quế hoa, 
lê, dâu tằm, hoa hồng, thanh mai, việt 
quất xay nhuyễn) 

131.000 129.000 

Mứt Lermao 1kg – Chanh kumquat 137.000 135.000 

Mứt Lermao 1kg các vị 
(vải, quả hồng) 

143.000 141.000 

Mứt Lermao 1,2kg các vị 
(mận, yuzu, mơ vàng, nhãn) 

12 hộp/thùng 

 

166.000 164.000 

Mứt Lermao 1,2kg - quất hồng bì 172.000 170.000 

Mứt Lermao các vị khác Liên hệ Liên hệ 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 MỨT PHA CHẾ DEDU 1KG/1,2KG -  XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Mứt Dedu 1,2kg các vị 
(Đào, dâu, kiwi, dứa, cam) 

12 hộp/thùng 

 

113.000 111.000 

Mứt Dedu 1,2kg các vị 
(Vải, dưa lưới) 

125.000 123.000 

Mứt Dedu 1,2kg các vị  
(Ổi, chuối, mơ vàng, đào vàng) 

131.000 129.000 

Mứt Dedu 1,2kg các vị  
(Hồng bì, mận, chanh leo) 

137.000 135.000 

Mứt Dedu 1,2kg các vị khác Liên hệ Liên hệ 

 MỨT SINH TỐ OSTERBERG 1000ML - XUẤT XỨ VIỆT NAM LIÊN DOANH ĐAN MẠCH 

Mứt sinh tố Osterberg chanh leo 1l. 

12 chai/thùng 

 

137.000 135.000 

Mứt sinh tố Osterberg đào 1l. 112.000 110.000 

Mứt sinh tố Osterberg dâu 1l. 109.000 107.000 

Mứt sinh tố Osterberg kiwi 1l. 124.000 122.000 

Mứt sinh tố Osterberg vải 1l. 152.000 150.000 

Mứt sinh tố Osterberg việt quất 1l. 151.000 149.000 

Mứt sinh tố Osterberg xoài 1l. 142.000 140.000 

Mứt sinh tố Osterberg nho đen 1l. 129.000 127.000 

Mứt sinh tố Osterberg phúc bồn tử 1l. 164.000 162.000 

Mứt sinh tố Osterberg cam nha đam 1l. 138.000 136.000 

Mứt sinh tố Osterberg xoài dứa 1l. 126.000 124.000 

Mứt sinh tố Osterberg mãng cầu 1l. 134.000 132.000 

Mứt sinh tố Osterberg táo 1l. 132.000 130.000 

 MỨT SINH TỐ BERRINO 1000ML - XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Mứt sinh tố Berrino chanh leo 1l 

12 chai/thùng 

 

99.000 97.000 

Mứt sinh tố Berrino đào 1l 99.000 97.000 

Mứt sinh tố Berrino dâu 1l 95.000 93.000 

Mứt sinh tố Berrino dâu tằm 1l 111.000 109.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Mứt sinh tố Berrino kiwi 1l 117.000 115.000 

Mứt sinh tố Berrino vải 1l 145.000 143.000 

Mứt sinh tố Berrino việt quất 1l 127.000 125.000 

Mứt sinh tố Berrino xoài 1l 99.000 97.000 

Mứt sinh tố Berrino nho đen 1l 117.000 115.000 

Mứt sinh tố Berrino phúc bồn tử 1l 119.000 117.000 

Mứt sinh tố Berrino cam nha đam 1l 111.000 109.000 

Mứt sinh tố Berrino xoài dứa 1l 99.000 97.000 

 MỨT SINH TỐ GOLDEN FARM 1000ML – XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Sinh tố Golden Farm 1000ml - Đào 

12 chai/thùng 

 

112.000 110.000 

Sinh tố Golden Farm 1000ml - Dâu 106.000 105.000 

Sinh tố Golden Farm 1000ml các vị. 
(chanh dây, ổi, dứa, dâu tằm) 

121.000 119.000 

Sinh tố Golden Farm 1000ml các vị. 
(xoài, kiwi) 

116.000 114.000 

Sinh tô Golden Farm 1000ml - Vải 138.000 136.000 

Sinh tố Golden Farm 1L- Mãng cầu  133.000 131.000 

Sinh tố Golden Farm 1L - Việt quất  142.000 140..000 

Sinh tố Golden Farm 1L các vị khác Liên hệ Liên hệ 

 MỨT BODUO 1-1.3 KG – XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Mứt Boduo 1kg các vị 
(bưởi hồng, hoa hồng) 

12 hộp/thùng 

 

137.000 135.000 

Mứt Boduo 1kg các vị 
(chanh leo, việt quất, táo đỏ long nhãn) 

143.000 141.000 

Mứt Boduo 1kg các vị 
(ổi hồng, hoa nhài, vải, dứa) 

160.000 158.000 

Mứt Boduo 1kg - Đào nhài  140.000 138.000 

Mứt Boduo 1kg - Hoa hồng  137.000 135.000 

Mứt Boduo 1kg - Sakura (anh đào) 189.000 187.000 

Mứt Boduo 1kg – Quế hoa 154.000 152.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Mứt Boduo 900gr Signature các vị 
(đào, chanh leo, nhiệt đới) 

12 hộp/thùng 

 

125.000 123.000 

Mứt Boduo 900gr Signature các vị 
(vải, nho xanh, mận) 

137.000 135.000 

Mứt Boduo 900gr Signature các vị 
(xoài, dâu) 

105.000 103.000 

Sốt Boduo 900gr Signature hạt dẻ cười  260.000 258.000 

Mứt Boduo 900gr Signature các vị 
(vải hoa hồng, lê hoa anh đào, nho 
kiwi, mơ đào, lựu nha đam, khế nha 
đam) 

142.000 140.000 

Sốt Boduo 1.3kg các vị. 
(đào, dâu, việt quất, dưa lưới, chuối) 

12 hộp/thùng 

 
 

137.000 135.000 

Sốt Boduo 1.3kg các vị 
(xoài, nam việt quất) 

143.000 141.000 

Mứt Boduo 1kg – Long nhãn 15 gói/thùng 

 

166.000 164.000 

 SỐT SENSINI 1.36KG – XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Sốt Sensini xoài 1.36kg  

6 hộp/thùng 

 

121.000 119.000 

Sốt Sensini 1.36kg các vị. 
(dâu, nhiệt đới, chanh leo dứa) 

130.000 128.000 

Sốt Sensini đào 1.36kg 118.000 116.000 

Sốt Sensini việt quất 1.36kg 154.000 152.000 

Sốt Sensini 1.36kg các vị khác. 
(ổi, bưởi hồng, chanh vàng, kiwi…) 

Liên hệ Liên hệ 

NHÓM SẢN PHẨM SỐT - SAUCE 

 SỐT GOLDEN FARM 630GR – XUẤT XỨ VIỆT NAM 

Sốt Golden Farm các vị 630gr. 
(socola, caramel, dâu) 

12 chai/thùng 

 

70.000 68.000 

Sốt Golden Farm vị trà xanh 630gr. 83.000 81.000 

https://vuaphache.net/
tel:0788228525
tel:0788228625
tel:0788228925
mailto:lienhe@vuaphache.net
mailto:vuaphache.net@gmail.com
https://vuaphache.net/
https://kingdrink.vn/
https://shopee.vn/vuaphachenet
https://goo.gl/maps/te6oVXyScGjNYAa88
https://vuaphache.net/gioi-thieu/
https://vuaphache.net/syrup-monin/
https://vuaphache.net/syrup-torani/
https://vuaphache.net/syrup-teisseire/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/maulin/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/boduo/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/wonderful/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/wings/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/gia-thinh-phat/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/neicha/
https://vuaphache.net/tu-khoa-san-pham/golden-farm/
https://vuaphache.net/binh-shaker-nhua-700ml/
https://vuaphache.net/mut-boduo/
https://vuaphache.net/mut-boduo/
https://vuaphache.net/mut-boduo/
https://vuaphache.net/mut-boduo/
https://vuaphache.net/mut-boduo/
https://vuaphache.net/sot-boduo-mat-ong-dao/
https://vuaphache.net/sot-boduo-xoai/
https://vuaphache.net/mut-boduo/
https://kingdrink.vn/mut-sensini-dao/
https://kingdrink.vn/mut-sensini-dau/
https://vuaphache.net/sot-sensini-cam/
https://kingdrink.vn/mut-sensini-viet-quat/
https://zalo.me/0788228525
https://zalo.me/0788228525
https://vuaphache.net/sauce-golden-farm-chocolate/
https://vuaphache.net/sauce-golden-farm-green-tea/


 
 
TỔNG KHO NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ MIẾN BẮC 

Hotline: 078.8228.525 | 078.8228.625 | 078.8228.925 
Email: lienhe@vuaphache.net | vuaphache.net@gmail.com 
Website: https://vuaphache.net | https://kingdrink.vn 
Shopee: https://shopee.vn/vuaphachenet 
Địa chỉ: số 77 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Thông tin thanh toán: MB Bank – Tran Thi Kim Thoa – 0335382362 

 
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 SAUCE HERSHEY'S 680GR – XUẤT XỨ MỸ 

Sốt Hershey’s vị socola 1,36kg. 

12 chai/thùng 

 

170.000 168.000 

Sốt Hershey’s vị caramel 623gr 117.000 115.000 

 SAUCE DAVINCI 2L – XUẤT XỨ ÚC 

Sốt Davinci vị socola đen 2L. 

3 chai/thùng 

 

443.000 438,000 

Sốt Davinci vị caramel 2L. 400.000 395,000 

 SAUCE MONIN 1,89L – XUẤT XỨ MALAYSIA 

Sốt Monin vị socola đen 1.89L. 

4 chai/thùng 

 

465.000 460.000 

Sốt Monin vị caramel 1,89L. 525.000 520.000 

NHÓM SẢN PHẨM NƯỚC ÉP 

 NƯỚC ÉP SUN UP 850ML - XUẤT XỨ MALAYSIA 

Nước ép Sun Up 850ml các vị. 6 chai/thùng 

 

123.000 - 

NHÓM SẢN PHẨM BỘT 

BỘT SỮA  - BỘT KEM BÉO  

Bột sữa Kievit/Indo 25kg & 1kg. 
(1kg chia lẻ túi zip ép nhiệt đảm bảo) 

Bao 25kg 
 

Gói 1kg 

 

1.950.000 
 

95.000 

Giảm 
50.000 
VNĐ/bao 
khi mua tại 
cửa hàng 
hoặc book 
ship qua lấy 
hàng trực 
tiếp. 
 
 

 Bột sữa Almer 25kg 

(1kg chia lẻ túi zip ép nhiệt đảm bảo) 

Bao 25kg 
 

Gói 1kg 

1.705.000 
 

83.000 

 Bột sữa Frima 25kg & 1kg. 

Bao 25kg 
 

Gói 1kg 

2.250.000 
 

102.000 

 Bột kem không sữa 35C (Custom 

Food) 25kg 
Bao 25kg 1.535.000 

 Bột sữa 90A 25kg & 1kg. 

Bao 25kg 
 

Gói 1kg 

 

1.760.000 
 

120.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Bột kem không sữa Gongcha nhãn 

vàng 1kg 
20 gói/thùng 

 

101.000 99.000 

 Bột kem không sữa Gongcha túi 

giấy 1kg 
25 gói/thùng 113.000 111.000 

 Bột sữa Wings 1kg 12 gói/thùng 

 

77.000 75.000 

 Bột sữa Wings Star 10kg  Liên hệ Liên hệ 

Bột sữa GTP V83 1kg 20 gói/thùng 

 

112.000 110.000 

Bột sữa B One 1kg. 12 gói/thùng 

 

80.000 78.000 

Bột sữa/bột kem béo MT35 1kg. 10 gói/thùng 

 

135.000 133.000 

 Bột 1-Creamer Gourmet 1kg 12 gói/thùng 

 

105.000 103.000 

 Bột sữa nướng Koca 1kg 20 gói/thùng 

 

123.000 121.000 

BỘT NGUYÊN CHẤT 

 Bột cacao Onefood 500gram 18 gói/thùng 

 

216.000 211.000 

 Bột cacao Wings 500gram 30 gói/thùng 165.000 163.000 

 Bột cacao Trendy 500gram 20 gói/thùng 200.000 195.000 

 Bột cacao Luave 500gram 20 gói/thùng 184.000 182.000 

  Bột cacao Neicha 500gram 30 gói/thùng 180.000 178.000 

Bột cacao Hoàng Anh/Headman 500gr   18 gói/thùng 95.000 93.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Bột matcha Neicha mũ trắng 100gr  

10 gói/thùng  

96.000 94.000 

 Bột matcha Neicha mũ trắng 500gr 415.000 410.000 

 Bột matcha mũ đỏ Everstyle 500gr 410.000 405.000 

 Bột matcha 1-tea 200gr 170.000 168.000 

 Bột matcha Cozy 200gr 155.000 153.000 

 Bột matcha Neicha vụ Xuân 100gr 

 

149.000 147.000 

 Bột matcha Neicha vụ Hè 100gr 119.000 117.000 

BỘT VỊ - BỘT SỮA VỊ - BỘT TRÀ SỮA PHA SẴN 

 Bột hot chocolate Onefood 1kg 12 gói/thùng 

 

288.000 283.000 

     Bột vị chocolate Mole 1kg 20 gói/thùng 285.000 280.000 

 Bột vị chocolate Gongcha 1kg 25 gói/thùng 231.000 229.000 

 Bột vị chocolate Koca 1kg 25 gói/thùng 245.000 240.000 

 Bột vị chocolate Wonderful 1kg 20 gói/thùng 201.000 196.000 

     Bột vị matcha Mole 1kg 

20 gói/thùng 

 

350.000 - 

 Bột vị matcha Gongcha 1kg 174.000 172.000 

 Bột vị matcha Koca 1kg 166.000 164.000 

 Bột vị matcha Wonderful 1kg 162.000 160.000 

     Bột vị khoai môn Mole 1kg 

20 gói/thùng 

 

215.000 205.000 

     Bột vị khoai môn GTP 1kg 195.000 193.000 

 Bột vị khoai môn Wonderful 1kg 161.000 159.000 

 Bột khoai môn 1-Powder 1kg 12 gói/thùng 179.000 177.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Bột sầu riêng 1-Powder túi 1kg  

 

170.000 168.000 

 Bột vị BKB 1kg các vị 

(socola, dâu, bạc hà, trà xanh, việt 
quất, xoài, sầu riêng, dưa vàng…) 

10 gói/thùng 

 

100.000 98.000 

 Bột trà sữa pha sẵn Neicha 1kg các 

vị (hồng trà, đào, dâu, việt quất, socola, 
matcha, khoai môn, caramel, đường 
đen…) 

15 gói/thùng 

 

160.000 158.000 

BỘT PUDDING – BỘT FLAN 

Bột pudding trứng Sha Mole 1kg 

20 gói/thùng 

 

265.000 - 

Bột pudding socola Mole 1kg 260.000 - 

Bột pudding khoai môn Mole 1kg 260.000 - 

 Bột pudding BKB 1kg  

(trứng, socola, khoai môn…) 
10 gói/thùng 

 

147.000 145.000 

BỘT MIX – BỘT FRAPPE 

 Bột Mix Smoothie Onemix 1kg 

12 gói/thùng 

 

150.000 148.000 

 Bột Mix Vanilla Onemix 1kg 175.000 173.000 

 Bột Frappe Blender Mix 1kg  15 gói/thùng 

 

138.000 136.000 

Bột đá xay Frappe – FR33 10 gói/thùng 

 

156.000 - 

BỘT MÀNG VỊ - BỘT LÀM MILK FOAM 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Bột milk foam Lúave 500gr - Cheese 

20 gói/thùng 

 

147.000 145.000 

Bột milk foam Lúave 500gr – Nguyên vị 147.000 145.000 

 Bột màng vị cheese Eurodeli 1kg 
20 gói/thùng 

 

295.000 - 

 Bột màng vị muối biển Eurodeli 1kg 295.000 - 

 Bột màng Tea Mate 1kg - Muối biển 

12 gói/thùng 

 

250.000 248.000 

 Bột màng Tea Mate 1kg - Cheddar 

cheese (cao cấp) 
330.000 325.000 

 Bột kem topping vị muối biển Việt 

Tuấn 1kg 
24 gói/thùng 

 

142.000 140.000 

 Bột kem cheese BKB 500g 20 gói/thùng 

 

75.000 73.000 

CÁC LOẠI BỘT PHA CHẾ KHÁC 

 Bột kem trứng Brulee/Xiaka 1kg 25 gói/thùng 

 

156.000 154.000 

 Bột kem trứng BKB 1kg 20 gói/thùng 75.000 73.000 

 Bột kem trứng Trendy 1kg 12 gói/thùng 185.000 183.000 

 Bột kem trứng Boduo 1kg 12 gói/thùng 191.000 189.000 

 Bột hạt dẻ cười Yelanshan 500gr 

30 gói/thùng 

 

105.000 103.000 

     Bột hạt dẻ cười Lermao 500gr 122.000 120.000 

 Bột dừa non Trendy 1kg 12 gói/thùng 

 

195.000 193.000 

 Bột dừa Việt Tuấn 1kg 20 gói/thùng 141.000 139.000 

 Bột cake cream Royaltea 1kg 20 gói/thùng 

 

155.000 153.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Bột thạch rau câu Sóc Vàng 120gr 10 hộp/thùng 

 

61.000 59.000 

Bột thạch rau câu cá dẻo Hiệp Long 
120gr 

10 hộp/thùng 71.000 69.000 

Bột thạch thủy tinh Lermao 1kg 20 gói/thùng 122.000 120.000 

Bột rau câu Konnyaky 560gr 24 gói/thùng 42.000 - 

Bột thạch sương sáo Thuận Phát 50gr 100 gói/thùng 16.000 - 

Bột sữa chua Pomona Hàn Quốc 1kg 

10 gói/thùng 

 

328.000 - 

Bột chuối Pomona Hàn Quốc 1kg 375.000 - 

Bột Gelatine Đức 1kg  12 gói/thùng 

 

345.000 - 

NHÓM SẢN PHẨM TRÀ 

TRÀ XANH – TRÀ LÀI – TRÀ NHÀI – LỤC TRÀ 

 Trà nhài King thượng hạng 1kg 

Xem thêm: Bộ công thức trà hoa quả 
15 gói/thùng 

 

216.000 
mua 3 

TẶNG 1 

 Trà nhài cô gái Yelanshan 500gram 40 gói/thùng 

 

132.000 130.000 

 Trà nhài giọt nước 500gr 40 gói/thùng 90.000 88.000 

Trà lài Xuân Thịnh 1kg 30 gói/bao 

 

166.000 164.000 

 Lục trà lài Lộc Phát 1kg  12 gói/thùng 177.000 175.000 

 Trà nhài 1-Tea 500gr 20 gói/thùng 80.000 78.000 

Trà lài Hoàng Gia 500g 20 gói/thùng 87.000 85.000 

Trà nhài Ami 500g 20 gói/thùng 96.000 94.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Trà nhài Trendy 500gr 

20 gói/thùng 

 

88.000 86.000 

 Trà nhài Leader 500gr 133.000 131.000 

 Trà lài Vinsaf cao cấp 500gr 30 gói/thùng 

 

94.000 92.000 

 Trà xanh lài Vinsaf 1kg 10 gói/thùng 129.000 127.000 

TRÀ ĐEN – HỒNG TRÀ 

 Trà đen Peso 600gr 10 gói/thùng 

 

205.000 200.000 

 Hồng trà đặc biệt 1-Tea 500gr 16 gói/thùng 

 

68.000 66.000 

Hồng trà Xuân Thịnh 1kg 30 gói/bao 

 

130.000 128.000 

 Trà đen Lộc Phát 1kg  

12 gói/thùng 

 

177.000 175.000 

 Hồng trà lộc Phát 1kg 177.000 175.000 

Trà đen Phúc Long 500gr 20 gói/thùng 

 

120.000 118.000 

 Hồng trà Gongcha/Kachin 500gr  25 gói/thùng 

 

126.000 124.000 

 Hồng trà Gongcha 500gr 40 gói/thùng 119.000 117.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Hồng trà Neicha 500gr 20 gói/thùng 

 

71.000 69.000 

Trà đen số 9 500gr 20 gói/thùng 

 

55.000 53.000 

Hồng trà GTP thượng hạng 1kg 25 gói/thùng 

 

132.000 130.000 

 Hồng trà bá tước Vinsaf 500gr 30 gói/thùng 

 

62.000 60.000 

 Hồng trà nướng Vinsaf 500gr 32 gói/thùng 112.000 110.000 

TRÀ OLONG 

 Trà olong Lộc Phát 1kg – Loại 1 12 gói/thùng 

 

360.000 355.000 

 Trà olong đặc biệt 1-Tea 1kg  20 gói/thùng 225.000 220.000 

     Trà olong Xuân Thịnh 1kg 30 gói/bao 180.000 178.000 

 Trà olong Gongcha 500gr 40 gói/thùng 

 

128.000 126.000 

 Trà Olong thanh hương Vinsaf 

500gr 
40 gói/thùng 

 

97.000 95.000 

 Trà Olong Yelanshan 500gr 40 gói/thùng 

 

184.000 182.000 

 Trà Oolong nướng Koca 500gr  25 gói/thùng 

 

186.000 184.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Trà Olong sen vàng Vinsaf 250gr 40 gói/thùng 

 

53.000 51.000 

 Trà Olong nhài Neicha 500gr 10 gói/thùng 

 

154.000 152.000 

CÁC MÃ TRÀ KHÁC (TRÀ THÁI, TRÀ HÒA TAN…) 

 Trà thái xanh 200gr 
12 gói/thùng 

 

73.000 71.000 

 Trà thái đỏ 400gr 73.000 71.000 

 Trà gạo rang Vinsaf 500gr 40 gói/thùng 

 

135.000 133.000 

Trà gạo rang Genmaicha Houji Nhật 
Bản 150gr 

150 gói/thùng 63.000 - 

 Trà hương sâm dứa Tam Mã 500gr 30 gói/thùng 

 

43.000 - 

 Trà Cozy hòa tan 16 gói 

(đào, chanh, chanh dây, vải, dâu). 
30 hộp/thùng 

 

34.000 32.000 

 Trà gừng hòa tan HotGinger 10g x 

20 gói 
30 hộp/thùng 

 

48.000 46.000 

TRÀ TÚI LỌC 

Trà Lipton nhãn vàng hộp 100 tép 

36 hộp/thùng 

 

109.000 - 

 Trà Cozy nhãn vàng hộp 100 tép 

 

89.000 87.000 

 Trà Cozy túi lọc các vị 

(đào, dâu, bạc hà, nhài)  

 

37.000 35.000 

 Trà Cozy túi lọc các vị 

(hồng trà, olong, vải, táo, quế) 
43.000 41.000 

 Trà Cozy túi lọc các vị 

(sen, hoa cúc, gừng) 
33.000 32.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Trà Ahmad túi lọc 20 tép các vị 

6 hộp/thùng 

 

75.000 - 

 Trà Ahmad túi lọc hoa cúc & sả 20 

tép 
87.000 - 

Trà Dilmah túi lọc 20 tép các vị 
(đào, dâu, bạc hà) 

12 hộp/thùng 

 

44.000 42.000 

NHÓM SẢN PHẨM TOPPING 

THẠCH CÁC LOẠI 

Thạch cá Hàng Huy 2.5kg 

6 hộp/thùng 

 

74.000 72.000 

Thạch cầu vồng Hàng Huy 2.5kg 74.000 72.000 

Thạch dừa sợi Lotus 1.5kg 10 gói/thùng 

 

24.000 22.000 

Thạch dừa nguyên vị Ruby 2.2kg  6 hộp/thùng 74.000 72.000 

 Thạch dừa Lermao Đài Loan 2kg 10 gói/thùng 69.000 67.000 

Thạch dừa vị đào Ruby 2.2kg 6 hộp/thùng 74.000 68.000 

Thạch dừa Wonderful 3.8kg 
(nguyên vị, dừa vị dứa, dừa vị vải) 

4 hộp/thùng 

 

136.000 134.000 

 Thạch nha đam Dedu 1kg 

10 gói/thùng 

 

31.000 29.000 

 Thạch nha đam Peso 1kg  32.000 30.000 

 Thạch nha đam Xuân Thịnh 1kg 41.000 39.000 

 TRÂN CHÂU 3Q 

3Q trắng Zion/Wings 2kg 

 

 

54.000 52.000 

3Q đen Zion/Wings 2kg 55.000 53.000 

3Q trắng Kunhan/Minh Hạnh 2kg 53.000 51.000 

3Q đen Kunhan/Minh Hạnh 2kg 54.000 52.000 
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Địa chỉ: số 77 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Thông tin thanh toán: MB Bank – Tran Thi Kim Thoa – 0335382362 

 
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

3Q trắng Bibi Jelly 2kg 53.000 51.000 

3Q đen Bibi Jelly 2kg 54.000 50.000 

TRÂN CHÂU SỐNG 

Trân châu đen Andes Đài Loan 3kg 

6 gói/thùng 

 

205.000 200.000 

Trân châu đen Douxian 3kg 

 

109.000 107.000 

 Trân châu đen Wings Việt Nam 3kg 

 

85.000 83.000 

Trân châu đen Wonderful 1kg 

20 gói/thùng 

 

42.000 40.000 

Trân châu hoàng kim Wonderful 1kg 42.000 40.000 

 Trân châu đen Trendy 1kg 18 gói/thùng 

 

35.000 33.000 

 Trân châu đen Kunhan 2kg – Loại 1 10 gói/thùng 

 

72.000 70.000 

 Trân châu đen Kunhan 3kg  6 gói/thùng 83.000 81.000 

 Trân châu olong nhài Boba 1kg 18 gói/thùng 

 

47.000 45.000 

NHÓM SẢN PHẨM TRÁI CÂY 

TRÁI CÂY ĐÓNG LON 

 Đào ngâm Cát Long 830gr 

12 lon/thùng 

 

47.000 45.000 

 Đào ngâm Country 820gr 40.000 38.000 

 Đào ngâm Boddob/Dedu 825gr 32.000 30.000 

 Đào ngâm Rhodes 825gr 74.000 72.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

 Vải ngâm TIM 560gr 

 

40.000 38.000 

 Vải ngâm Cát Long 565gr – Loại 1 48.000 46.000 

 Hạt sen Cát Long 565gr 

 

48.000 46.000 

 Hạt sen TIM 560gr 63.000 61.000 

 Hạt sen Trendy 460gr 62.000 60.000 

 Củ năng NIF 560gr 

 

47.000 45.000 

 Ổi ngâm đóng lon TIM 560gr 43.000 41.000 

 Hibiscus ngâm đường NIF 560g 46.000 44.000 

 Nhãn ngâm NIF/TIM 565gr 44.000 42.000 

 Nhãn ngâm Cát Long 565gr  31.000 29.000 

 Dâu tằm NIF 560g 47.000 45.000 

Tép bưởi hồng Wonderful 870gr 

 

92.000 90.000 

Atiso đỏ ngâm đường Wonderful 950gr 82.000 80.000 

Đào hồng thái miếng Wonderful 850g 101.000 99.000 

 Chè đậu đỏ Dedu 930gr 

 

61.000 59.000 

 Chè đậu đỏ Wonderful 900gr 68.000 66.000 

 Đậu đỏ ngâm đường Lermao 950gr 55.000 53.000 

 Thạch nổ củ năng Lermao 850gr 

trắng/hồng 

 

73.000 71.000 

 Thạch nổ yến mạch Lermao 850gr 90.000 88.000 

TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 – GIÁ CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG THEO NGÀY 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Bơ 034 1kg (100gr x 10 gói) 

- 

 

95.000  
-5.000 
vnđ/kg 
cho đơn 
hàng từ 

30kg. 
 

Xoài cát chu 1kg (100gr x 10 gói)  82.000  

Mãng cầu xiêm 1kg (100gr x 10 gói) 95.000 

Dâu tây 1kg (100gr x 10 gói) 100.000 

Cốt chanh leo không hạt 500gr/chai 57.000  

 Củ năng bọc bột lọc 250gr 

 

25.000 - 

NHÓM SẢN PHẨM SỮA – KEM ĐA NĂNG 

 Kem Richs On Top 907gr 12 hộp/thùng 

 

76.000 75.000 

 Kem béo thực vật Icehot 454gr 

24 hộp/thùng 

33.000 

 
34.000 

32.000 
 

33.000  Kem béo thực vật Richs 454gr 

 Kem Richs Whip Topping Base 

907gr 
12 hộp/thùng 89.000 88.000 

 Kem cheese Anchor 1kg 12 hộp/thùng 

 
243.000 242.000 

 Kem Whipping Anchor 1l 12 hộp/thùng 

 

180.000 179.000 

 Kem Puratos Ambiante Topping 1l 12 hộp/thùng 

 

103.000 - 

 Sữa yến mạch hữu cơ OatSide 

12 hộp/thùng 

 

43.000 41.000 

 Sữa nguyên kem Happy Barn – Ba 

Lan 1L, Độ béo: 3.8% 
33.000 31.000 

 Sữa nguyên kem tiệt trùng Western 

1L, Độ béo: 3.8% 
34.000 32.000 

 Sữa nguyên kem Mlekovita – Ba 

Lan 1L, Độ béo: 3.5% 
32.000 30.000 

 Sữa tươi nguyên kem Cowhead - 

Úc 1L, Độ béo: 3.2% 
37.000 35.000 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

   Sữa tam hoa Carnation 405gr 48 lon/thùng 

 

26.500 24.500 

 Ngôi sao phương nam xanh lá 

1.3kg 
12 hộp/thùng 

 

71.000 - 

 Ngôi sao phương nam xanh biển 

1.3kg 
64.000 - 

 Sữa đặc LaRosee 1kg – nắp giật 

 

 Sữa đặc LaRosee 1kg – nắp đục 

24 hộp/thùng 

 

47.000 
 

46.000 

45.000 
 

44.000 

NHÓM SẢN PHẨM KHÁC 

 Đường nước Daesang 25kg Can 

 

570.000 - 

Đường bắp Glofood 25kg Can 480.000 - 

 Đường mía lỏng 7kg - Wonderful 15 chai/thùng 248.000 243.000 

 Đường mía xanh Au+ 1L 15 chai/thùng 43.000 41.000 

 Đường lỏng vị hoa quả Wonderful 

2,5kg 
6 can/thùng 152.000 150.000 

Cà phê thượng hạng King 1kg – Phin 
>> Công thức pha chế Café King 

 

 

265.000 260.000 

Espresso Single Origin Cầu Đất 1kg - 
Máy 

 425.000 420.000 

Mật ong Ong Việt 600ml 15 chai/thùng 

 

35.000 33.000 

 Mật ong Wonderful 2.5kg 6 chai/thùng 151.000 149.000 

 Mật ong hoa hồng Hekhang 3kg 8 can/thùng 177.000 175.000 

Tắc xí muội Tấn Lộc 900gr 

15 hộp/thùng 

 

66.000 64.000 

Mơ xí muội Tấn Lộc 900gr 66.000 64.000 

Me đá Tấn Lộc 900gram 80.000 78.000 

Mứt gừng mật ong Hàn Quốc Bio 1kg 
(có sợi gừng) 

12 hộp/thùng 

 

145.000 - 

Mứt chanh mật ong Hàn Quốc Bio 1kg 
(có sợi gừng) 

118.000 - 
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ 

Vua Pha Chế tự hào là đơn vị đối tác của nhiều thương hiệu nguyên liệu pha chế nổi tiếng như: Monin, Torani, Teisseire, Maulin, Boduo, 

Wonderful, Wings, Gia Thịnh Phát, Neicha, Golden Farm… Với mức giá tốt nhất cùng độ phủ rộng rãi, chúng tôi mong muốn đem tới lợi 

nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Nước cốt dừa Vico 330ml 24 hộp/thùng 

 

26.000 24.000 

Cốt dừa Wonderfarm 400ml  24 lon/thùng 35.000 33.000 

Cốt dừa Thái Lan Chaokoh 1l 12 hộp/thùng 80.000 78.000 

Đường que 6gr x 50 que 40 gói/thùng 

 

18.000 - 

Đường nâu Hàn Quốc Beksul/Entai 1kg 16 gói/thùng 

 

52.000 49.000 

Đường nâu Đài Loan Entai 1kg 12 gói/thùng 47.000 45.000 

 Đường nâu Đài Loan Wonderful 1kg 15 gói/thùng 87.000 85.000 

 Đường Lam Sơn cao cấp 1kg – 

Loại 1 
(màu trong đẹp mắt, không vón). 

30 gói/bao 

 

24.000 - 

Muối hồng Himalaya 500gr - 

 

22.000 20.000 

 Vụn bánh Oreo 400gr - Socola 

24 gói/thùng 

 

56.000 54.000 

 Vụn bánh Oreo 400gr - Matcha 69.000 67.000 

 Vụn dừa nướng Jinnija 500gr 

 
 Vụn dừa nướng Jinnija 1kg 

15 gói/thùng 

 

68.000 

 
120.000 

66.000 
 

118.000 

Hạt chia Úc Organic 1kg 10 gói/thùng 

 

130.000 128.000 

 Đài quả ngâm Hibiscus 1kg 12 hộp/thùng 

 

136.000 - 

 Đài Hibiscus khô 1-Tea 150g 
12 hộp/thùng 

94.000 - 

 Trà Hibiscus khô 1-Tea 210gr 102.000 - 

 Nước cốt quả Hibiscus 1L 12 chai/thùng 143.000 - 
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 Nước cốt bí đao Trendy 1L 12 chai/thùng 

 

137.000 135.000 

 Cốt trà bí đao Wonderful 550gr 30 gói/thùng 

 

48.000 46.000 

NHÓM SẢN PHẨM HOA QUẢ SẤY KHÔ 

Hoa cúc vàng sấy khô 150gr – bản to 

10 gói/thùng 

 

115.000 113.000 

Hoa cúc trắng sấy khô 150gr  64.000 62.000 

Hoa cúc chi Hưng Yên 150gr 119.000 117.000 

Nụ hoa hồng sấy khô 200gr 

 

81.000 79.000 

Cánh hoa hồng sấy khô 80gr 26.000 24.000 

Hoa atiso sấy khô 300gr 

 

57.000 55.000 

Hoa đậu biếc sấy khô 150gr 

 

47.000 45.000 

Long nhãn sấy khô 500gr 

 
125.000 123.000 

Táo cắt lát sấy khô 500gr 

 

42.000 40.000 

Táo quả sấy khô 500gr 54.000 52.000 

Cam Việt Nam sấy khô 200gr 

 

46.000 44.000 

Chanh Việt Nam sấy khô 150gr 40.000 38.000 

Quế sấy khô cạo vỏ 400gr 73.000 71.000 
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nhuận tối đa và quy trình hoàn hảo cho các mô hình kinh doanh đồ uống.  

Trà Lipton thảo mộc gói 10 set  

 

78.000 76.000 

Trà gừng đường nâu gói 10 set 

Trà cam quế gói 10 set 

Trà dưỡng nhan gói 10 set 

NHÓM SẢN PHẨM ĐỒ ĂN VẶT 

 Khô bò sợi Fansipan 50gr  

50 gói/thùng 

 

- 360.000 

 Khô gà sợi Fansipan 50gr  - 420.000 

 Khô heo cháy tỏ Fansipan 50gr  - 420.000 

Bắp rang bơ 135gr các vị 
socola, caramel, trà xanh, phô mai 

50 hộp/thùng 

 

- 775.000 

Hướng dương Wings 55g – Nguyên vị 
bịch 30 gói 

10 bịch/tải 
 

146.000 144.000 

Hướng dương Wings 55g – Vị dừa  
bịch 30 gói 

156.000 154.000 

Hướng dương Mỹ Vị 55g – Nguyên vị 
bịch 30 gói 

 

154.000 152.000 

Hướng dương Mỹ Vị 55g – Vị dừa  
bịch 30 gói 

164.000 162.000 

 NHÓM SẢN PHẨM PHỤ KIỆN PHA CHẾ 

Cốc PP cao cấp 360ml x dây 50 cái 20 dây/thùng 

 
Liên hệ in ấn cốc: 0966244066  

(hỗ trợ lên market miễn phí) 

30.000  28.000 

Cốc PP cao cấp 500ml  x dây 50 cái 20 dây/thùng 31.000  29.000 

Cốc PP cao cấp 700ml  x dây 50 cái 20 dây/thùng 32.000   30.000 

Nắp cầu/Nắp bằng cốc PP x dây 50 cái 40 dây/thùng 20.000   18.000 

Cốc giấy 8oz (240ml) + nắp trắng | dây 
50 bộ 

40 dây/thùng 56.000   54.000 

Cốc giấy 12oz (360ml) + nắp trắng | 
dây 50 bộ 

20 dây/thùng 73.000   71.000 
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Màng dập nắp cốc PP 2kg 
(Mẫu: Tea đen, Mr Drink…) 

12 cuộn/thùng 

 

118.000 - 

Gas làm kem hiệu Mosa - 10 viên 

36 hộp/thùng 

 

105.000 103.000 

Gas làm kem hiệu V Whip - 10 viên 100.000 103.000 

Ống hút phi 8 – 500g  

10 gói/thùng 

 

28.000 26.000 

Ống hút phi 12 – 500g 28.000 26.000 

Ống hút phi 6 (bọc Nilon) – 500g 29.000 27.000 

Ống hút phi 8 (bọc Nilon) – 500g 29.000 27.000 

Ống hút phi 12 (bọc Nilon) – 500g 29.000 27.000 

Ống hút tăm cho đồ nóng – gói 230 ống 200 gói/thùng 

 

12.000 - 

Thìa nhựa dùng 1 lần – gói 50 chiếc 100 gói/thùng 

 
9.000 - 

Ống hút xoắn nghệ thuật – nhiều màu  

50 gói/thùng 

 

8.000 - 

Ống hút xoắn nghệ thuật – đen 8.000 - 

Túi chữ T đựng cốc 1kg 25kg/bao 

 

66.000 64.000 

Túi đôi đựng cốc có vách ngăn 1kg 25kg/bao 61.000 59.000 

Túi đơn đựng cốc 1kg  25kg/bao 61.000 59.000 

>>Xem thêm: Bảng giá dụng cụ, thiết bị pha chế 
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